
  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(Kèm rheo Ou)fết định so Ò<Ĩ9 /ÉQĐ-BTTTT n%ày w  thảng 3 năm 2016 
cùa Bộ trướng Bộ Thông ///7 và Truyền thông)

l ệ Thông tin về phòng thừ nghiệm:
Tẻn: Samsung Electronics Co.. Ltd. - cs Si Env ironment Center -  K.R0004 
Địa chi: 129, Samsune-ro. \ ắeon£tong-giL Suwon-siẳ Gyeongsi-do. Korea
Người liên lạc: Sung-Joo, Kim 
Điện ihoại: +82-31-277-0510 
Email: sunaịoo.kim gsamsung.com

2ậ Phạm  vi được thừa nhân
T Y Tên sàn phânì Quv đinh kỳ thuât
1. Thiết bi đầu cuối

1.1 Thiết bị đẩu cuổi kct nối mạng viễn thông công cộng qua 
giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189: 2009 
TCVN 7317: 2003

1Ể2 Máy điện thoại khônc dáv (loại kéo dài thuê bao) QCVN 18:2014 BTTTT 
TCVN 7317:2003

1.3 Thiểt bị đảu cuối kết nôi vào mạnc ISDN sử dụng tốc độ 
truy nhập cơ bản (BRA)

TCVN7189: 2009 
TCVN7317: 2003

1ễ4 Thiêt bi thu truvên hinh sổ măt đât DVB-T2 TCVN 7600: 2010
2ể Thiết bị vô tuyên

2 1 Thiết bị vô tuyên trong dài tần từ 9 kHz đên 25 Ml 1/ ỌCVN 18:2014 Bl I I I
3. Thiêt bị công nghê thông tin
3.1 Máy tinh cả nhân đê bàn, máy chủ (desktopỂ server) TCVN 7189:2009
32 Máy tinh xách tay (laptop and portable computer) TCVN 7189:2009
3.3 Thiêt bị ượ eiúp cá nhân (PDA) TCVN 7189:2009
3.4 Thiêt bị định tuyên (router) TCVN 7189:2009
3.5 Thiẻt bị lập trunc (hub) TCVN 7189: 2009
3.6 Thiẽt bị chuyên mạch (switch) TCVN 7189:2009
3Ế7 Thiêt bị công (gaievva> ) TCVN 7189:2009
-v8 Thiêt bị câu (bridge ) TCVN 7189:2009

\ i .9 Thiêt bị tường lửa (firewall) TCVN 7189:2009
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